	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 3917/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Biên Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn 
xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình quy hoạch mạng xây dựng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

Xét quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 9 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 325/TTr-SXD ngày 08/12/2009, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ với nội dung chính như sau: 
1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:
a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:
Vị trí: Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ có vị trí và ranh giới như sau:  

- Phía Đông: Giáp với huyện Xuân Lộc.

- Phía Tây: Giáp với xã Nhân Nghĩa và thị xã Long Khánh.

- Phía Nam: Giáp xã Bảo Bình, xã Xuân Tây.

- Phía Bắc: Giáp với huyện Xuân Lộc.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: 
- Diện tích tự nhiên toàn xã: 2.164,40 ha.

- Diện tích lập quy hoạch: 2.164,40 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:
- Theo số liệu thống kê năm 2008 dân số toàn xã Xuân Bảo 11.023 người.
- Dự báo quy mô tăng dân số toàn xã như sau:

 + Năm 2015: 12.463 người. 

 + Năm 2020: 13.099 người. 

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:
Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan. 
- Đất khu dân dụng (m2/người) gồm:


+ Đất ở 

: 200 - 300m2/hộ.

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ
: ≥5m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung
: ≥2m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật  
: ≥5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện: 0,66 KW/hộ.
3. Mục tiêu và tính chất:
- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cẩm Mỹ, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã. 
- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định của Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.
4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:
a) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2008 đến năm 2015 (giai đoạn 1)
Trong giai đoạn 1, dân số xã Xuân Bảo tăng thêm 1.440 người, trong giai đoạn này nhu cầu đất dân dụng tăng thêm trong khoảng 21,6 ha. Trong giai đoạn này quy hoạch 04 điểm dân cư trong đó có:

- 01 điểm dân cư hiện hữu mở rộng (điểm dân cư số 01). 

- 03 điểm dân cư hiện hữu cải tạo hạn chế mở rộng diện tích (điểm dân cư số 2, 3, 4. Riêng điểm dân cư số 02 sẽ được quy hoạch mở rộng và xây dựng tập trung trong giai đoạn tiếp theo). Ngoài ra còn có một số hộ sống rải rác theo kiểu nhà vườn trên địa bàn xã.

- Tổng diện tích quy hoạch mở rộng và xây dựng mới khoảng 23,87 ha.

+ Đất ở tăng thêm 
: 10,80 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm
: 11,2 ha.      

+ Đất cây xanh tăng thêm 
: 0,43 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 
: 1,44 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư số 01: (Khu dân cư trung tâm hành chính xã, hiện hữu - mở rộng) 

- Diện tích: 161,04 ha (diện tích mở rộng phát triển mới khoảng 23,87 ha).

+ Đất ở 
: 133,35 ha. Trong đó:

Đất ở hiện trạng 
: 122,55 ha.

Đất ở quy hoạch 
: 10,8 ha.

+ Đất khác 
: 27,69 ha.

- Dân số 
: Khoảng 4.590 người.

- Điểm dân cư số 01 thuộc ấp Tân Hạnh.

* Điểm dân cư số 02: (Hiện hữu hạn chế mở rộng)
- Diện tích
: 37,87 ha. Trong đó:

+ Đất ở 
: 36,7 ha.

+ Đất khác
: 1,17 ha.

- Dân số 
: Khoảng 785 người.

- Điểm dân cư số 02 thuộc ấp Tân Hạnh.

* Điểm dân cư số 3: (Hiện hữu hạn chế mở rộng)

- Diện tích
: 56,4 ha. Trong đó:

+ Đất ở 
: 55,86 ha.

+ Đất khác 
: 0,54 ha.

- Dân số
: Khoảng 1.885 người.

- Điểm dân cư số 03 thuộc ấp Tân Hạnh và một phần ấp Tân Mỹ.

* Điểm dân cư số 04: (Hiện hữu hạn chế mở rộng)

- Diện tích
: 92,66 ha. Trong đó:

+ Đất ở 
: 89,55 ha.

+ Đất khác
: 3,11 ha.

- Dân số
: Khoảng 3.670 người.

- Đây là điểm dân cư tương đối tập trung dọc đường Xuân Định - Lâm San phần lớn thuộc ấp Nam Hà, phần còn lại nằm tại khu vực Ủy ban nhân dân xã thuộc ấp Tân Hạnh và ấp Tân Mỹ.

* Dân cư sống rải rác: (Hiện hữu hạn chế mở rộng)

- Diện tích
: 12,5 ha.

- Dân số 
: Khoảng 490 người. 

Ghi chú: Đất khác bao gồm: Đất công trình công cộng, đất cây xanh - TDTT, đất hạ tầng kỹ thuật.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 1 từ năm 2008 đến năm 2015)

	Danh mục đất
	Chỉ tiêu m2/người
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	2.164,40
	

	Diện tích nghiên cứu quy hoạch 
	
	2.164,40
	

	I. Đất dân dụng
	 
	360,47
	100,00

	1. Đất ở
	≥25
	327,96
	90,98

	Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch
	
	10,80
	

	Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu
	
	317,16
	

	2. Đất công trình công cộng
	≥5
	21,85
	6,06

	Quy hoạch mới 
	
	11,20
	

	Hiện hữu
	
	10,65
	0,12

	3. Đất cây xanh - TDTT
	≥2
	0,43
	

	Quy hoạch mới
	
	0,43
	

	Hiện hữu
	
	0,00
	

	4. Đất giao thông
	≥5
	10,23
	2,84

	Trong điểm dân cư quy hoạch
	
	1,44
	

	Trong điểm dân cư hiện hữu
	
	8,79
	

	II.  Đất giao thông đối nội ngoài các điểm dân cư 
	
	47,32
	

	III. Đất ngoài dân dụng
	
	1.756,61
	


b) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2015 đến năm 2020 (giai đoạn 2)
Trong giai đoạn 2, dân số xã Xuân Bảo tăng thêm khoảng 636 người, đất dân dụng tăng thêm khoảng 9,54 ha. Trong giai đoạn này quy hoạch mở rộng điểm dân cư số 02. Các điểm dân cư trong giai đoạn 1 giữ nguyên và sẽ là điểm dân cư hiện hữu trong giai đoạn 2.

 - Tổng diện tích quy hoạch mở rộng trong giai đoạn 1 khoảng 9,54 ha.

+ Đất ở tăng thêm 
: 4,77 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm
: 3,94 ha.       
+ Đất cây xanh tăng thêm 
: 0,19 ha.
+ Đất giao thông tăng thêm 
: 0,64 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho điểm dân cư số 02, cụ thể như sau:

* Điểm dân cư số 02: (Hiện hữu - mở rộng)

- Diện tích: 47,41 ha (diện tích mở rộng mới khoảng 9,54 ha). Trong đó: 

+ Đất ở 
: 41,47 ha. 

Đất ở hiện trạng
: 36,7 ha.

Đất ở quy hoạch
: 4,77 ha.

+ Đất khác 
: 5,94 ha.

- Dân số
: Khoảng 1.580 người.

- Điểm dân cư số 02 trong giai đoạn này gồm một điểm tập trung và một phần rải rác về phía Đông của ấp Tân Hạnh.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2020)

	Danh mục đất
	Chỉ tiêu m2/người
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	2.164,40
	

	Diện tích nghiên cứu quy hoạch 
	
	2.164,40
	

	I. Đất dân dụng
	 
	370,01
	100,00

	1. Đất ở
	≥25
	332,73
	89,92

	Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch
	
	4,77
	

	Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu
	
	327,96
	

	2. Đất công trình công cộng
	≥5
	25,79
	6,97

	Quy hoạch mới và dự phòng phát triển
	
	3,94
	

	Hiện hữu
	
	21,85
	

	3. Đất cây xanh - TDTT
	≥2
	0,62
	0,17

	Quy hoạch mới
	
	0,19
	

	Hiện hữu
	
	0,43
	

	4. Đất giao thông
	≥5
	10,87
	2,94

	Trong điểm dân cư quy hoạch
	
	0,64
	

	Trong điểm dân cư hiện hữu
	
	10,23
	

	II.  Đất giao thông đối nội ngoài các điểm dân cư 
	
	47,32
	

	III. Đất ngoài dân dụng
	
	1.747,07
	


5. Quy hoạch các khu chức năng: 

a) Khu trung tâm xã:

Trung tâm hành chính xã Xuân Bảo hiện hữu tại điểm dân cư số 04 giữ lại và cải tạo trong tương lai đồng thời sẽ xây dựng các công trình công cộng như sau: 

Để thực hiện đủ các khu chức năng dự kiến trung tâm hành chính - văn hóa xã Xuân Bảo được quy hoạch tại điểm dân cư số 01, giáp hồ Suối Vọng (khoảng 10,79 ha) sẽ xây dựng các công trình sau:

- Xây dựng khu trung tâm hành chính kết hợp các phòng, ban của xã.

- Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao. 

- Xây dựng nhà trẻ và trường tiểu học.

- Cải tạo nâng cấp các công trình hiện hữu nằm trong phạm vi khu trung tâm.

- Xây dựng các công trình khác: Trạm cấp nước, trạm xử lý nước ngầm, bãi đỗ xe, trạm biến áp, trạm PCCC,...   

b) Các khu trung tâm khác:

- Xây dựng mới trụ sở ấp Tân Mỹ.

- Xây dựng chợ Nam Hà.

- Xây dựng trụ sở ấp Nam Hà.

- Xây dựng phân Trạm y tế ấp Tân Hạnh.

- Xây dựng Phân hiệu Tiểu học Nam Hà.

c) Cụm tiểu thủ công nghiệp:

- Hiện nay trên địa bàn xã không có cụm công nghiệp, có vài cơ sở sản xuất với quy mô nhỏ không đáng kể, xã có một khu khai thác đất làm vật liệu xây dựng cung ứng cho thị trường tại chỗ.

c) Khu vực an ninh quốc phòng:

Ổn định diện tích và vị trí như hiện trạng và đã bàn giao cho đơn vị chủ quản.

6. Quy hoạch cơ sở hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã.

Bảng nhu cầu sử dụng đất công trình công cộng

	STT
	Tên công trình
	Diện tích hiện hữu còn lại sau quy hoạch (m²)
	Nhu cầu cần thiết

(quy chuẩn)
	Nhu cầu cần tăng thêm

(m²)

	01
	Trung tâm hành chính
	778
	≥1.000 (m²)
	≥1.000

	02
	Trạm y tế
	1.526
	500 - 1.000 (m²)
	0

	03
	Trung tâm văn hóa xã - nhà văn hóa ấp
	864
	≥2.000 (m²)
	≥2.000

	04
	Trường mẫu giáo
	2.327
	50 chỗ/1.000 dân -15m²/chỗ

(1.000 dân cần có 750m²)
	7.497

	05
	Trường tiểu học
	13.439
	65 chỗ/1.000 dân-15m²/chỗ

(1.000 dân cần có 975m²)
	0

	06
	Trường THCS 
	22.270
	55 chỗ/1000 dân - 15m²/chỗ

(1.000 dân cần có 825m²)
	0

	07
	Trường THPT
	0
	40 chỗ/1000 dân -15m²/chỗ

(1.000 dân cần có 600m²)
	0

	08
	Sân bãi - TDTT
	0
	0,5m²/người
	6.549

	09
	Thương mại - chợ
	0
	≥2.000 (m²)
	≥2.000

	10
	Bưu điện
	218
	
	500

	
	Tổng 
	41.422
	
	≥19.546


- Nhu cầu diện tích đất cần thiết tăng thêm để xây dựng các công trình cộng cộng khoảng 19.546m². Bố trí tập trung các công trình công cộng tại các điểm dân cư mới. 

7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

Căn cứ theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2020:

* Giao thông đối ngoại:

- Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết: Tuyến đường này bắt đầu từ ngã tư Dầu Giây thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và kết thúc tại Quốc lộ 1 tại địa phận tỉnh Bình Thuận. Đoạn chạy ngang qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 7,3 km, lộ giới 120m.

- Đường tỉnh Xuân Định - Lâm San: Tuyến nối huyện Xuân Lộc (xã Xuân Định) qua xã Xuân Bảo - Bảo Bình - Xuân Tây - Sông Ray - Lâm San đến đường tỉnh 765. Đây là tuyến trục Bắc - Nam rất quan trọng nối thông giao lưu giữa 02 huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ. Tuyến nối Quốc lộ 1A (trên địa bàn huyện Xuân Lộc) với ĐT.764 và ĐT.765 (trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ). Đoạn đi qua địa bàn xã Xuân Bảo dài khoảng 05 km, quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV:

+ Lộ giới
: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy
: 06m.

+ Bề rộng lề + mương
: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 02 bên: 2 x 10m.

- Đường huyện chợ Xuân Bảo - Xuân Tây: Tuyến nối đường Xuân Định - Lâm San tại ngã 3 chợ Xuân Bảo đến đường Xuân Phú - Xuân Tây. Đoạn đi qua địa bàn xã Xuân Bảo dài khoảng 04 km, quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV:

+ Lộ giới
: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy
: 06m.

+ Bề rộng lề + mương
: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 02 bên: 2 x 10m.

- Đường huyện Tân Mỹ - Nhân Nghĩa: Tuyến đường này cũng bắt đầu từ tuyến Quốc lộ 56, chạy theo đường ranh xã Nhân Nghĩa đến đường tỉnh Xuân Định - Lâm San tại xã Xuân Bảo, đoạn đi qua xã dài khoảng 02 km. Quy hoạch tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp IV:

+ Lộ giới
: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy
: 06m.

+ Bề rộng lề + mương
: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 02 bên: 2 x10m.

- Đường Đồi Sọ: Tuyến đường này bắt đầu từ đường chợ Xuân Bảo - Xuân Tây đi huyện Xuân Lộc. Đoạn nằm trong địa bàn xã dài khoảng 03 km, quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp IV:

+ Lộ giới
: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy
: 06m.

+ Bề rộng lề + mương
: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 02 bên: 2 x 10m.

* Giao thông đối nội:

- Các tuyến đường giao thông đối nội trong xã được đánh số thứ tự từ 1 - 3, dự kiến mặt cắt ngang như sau:

+ Lộ giới
: 17m.

+ Bề rộng phần xe chạy
: 05m.

+ Bề rộng lề
: 2 x 1m.

+ Hành lang an toàn 
: 2 x 5m.

- Để tạo điều kiện cho việc bố trí các đường ống hạ tầng kỹ thuật như ống cấp nước, thoát nước, đường điện… và tạo sự thông thoáng cho các tuyến phố; đối với các đường hẻm trong khu dân cư hiện hữu:

+ Các hẻm có bề rộng >= 7m, giữ nguyên hiện trạng.

+ Các hẻm có bề rộng <7m sẽ được quy hoạch mở rộng thành 07m. Các hộ dân dọc 02 bên hẻm khi xây dựng nhà mới phải thụt lùi vào sao cho các đường hẻm có lộ giới 07m. Trong đó bề rộng phần xe chạy là 04m, lề mỗi bên 1,5m dùng để bố trí các đường ống kỹ thuật phục vụ khu dân cư.

b) Định hướng quy hoạch cote cao trình và hệ thống thoát nước mưa: 

Xây dựng các điểm dân cư phải dựa theo cote như sau:

- Đối với điểm dân cư số 01 phải trên cote 197.6m.
- Đối với điểm dân cư số 02 phải trên cote 140,7m.
Địa hình của xã khá bằng phẳng, có khuynh hướng thấp dần từ Đông sang Tây. Dựa vào địa hình khu vực, chia thành 04 lưu vực thoát nước chính như sau:

- Lưu vực I: Phía Tây, phía Bắc giáp thị xã Long Khánh, phía Đông giáp đường huyện Tân Mỹ - Nhân Nghĩa, phía Đông giáp đường tỉnh Xuân Định - Lâm San nước mưa được thoát theo độ dốc địa hình chảy vào suối và chảy theo độ dốc địa hình.

- Lưu vực II: Phía Bắc giáp huyện Xuân Lộc, phía Tây giáp đường tỉnh Xuân Định - Lâm San, phía Đông, Nam giáp đường huyện chợ Xây Bảo - Xuân Tây, nước mưa được thoát theo độ dốc địa hình chảy vào suối.

- Lưu vực III: Phía Bắc giáp đường huyện Tân Mỹ - Nhân Nghĩa, phía Đông giáp ĐH Tân Mỹ - Nhân Nghĩa, phía Tây giáp xã Nhân Nghĩa, nước mưa được thoát chảy theo độ dốc địa hình vào hồ Suối Vọng.

- Lưu vực IV: Phần diện tích còn lại trên địa bàn xã, nước mưa được thoát theo độ dốc địa hình chảy vào suối và chảy theo độ dốc địa hình.

Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các đường giao thông chính.

c) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước:
Nguồn nước cấp cho sinh hoạt là nguồn nước ngầm. Mực nước ngầm giao động từ 25 - 30m. Tiêu chuẩn cấp nước 60 - 80 lít/người.ngày.

- Nhu cầu dùng nước giai đoạn 1: 1.187m3/ngày.đêm.

- Nhu cầu dùng nước giai đoạn 2: 1.561m3/ngày.đêm.

- Tổng nhu cầu dùng nước: 2.748m3/ngày.đêm.

d) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp điện:
- Tiêu chuẩn cấp điện: 0,66 KW/hộ.

- Tổng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của toàn xã Xuân Bảo dự kiến tới năm 2020 là 1479 KVA.

- Nguồn cấp: Từ trạm 110/22 KV - 2 x 25 MVA Cẩm Mỹ.

e) Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
- Nhu cầu thông tin toàn xã Xuân Bảo đến 2020 là 2.443 máy điện thoại và 10% dự phòng (khoảng 245 máy). Tổng nhu cầu khoảng 2.688 máy điện thoại tương đương với 68 hộp cáp.

- Cáp điện thoại dùng cáp có đầu chống ẩm tiết diện 0,5mm.
g) Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
- Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước. Nước thải từ các công trình cần được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của xã. Đối với các cụm dân cư sống tập trung ven các trục đường cần xây dựng các mương có nắp đan thoát nước thải và nước mưa chung.

- Đối với rác thải tập trung thu gom vận chuyển về bãi rác ở xã Bảo Bình. Trong giai đoạn dài hạn quy hoạch bãi trung chuyển rác cho từng điểm dân cư nông thôn sau đó chuyển về bãi rác huyện tại xã Xuân Mỹ theo quy hoạch ngành.

- Đối với nghĩa trang tập trung tại ấp Nam Hà ổn định diện tích cải tạo chỉnh trang tránh gây ô nhiễm cho các điểm dân cư lân cận. Các nghĩa trang nhỏ rải rác được di dời và tập trung tại nghĩa trang của huyện tại xã Xuân Đường theo quy hoạch ngành.

8. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:
- Đối với các điểm dân cư tập trung nằm dọc theo các trục đường hiện hữu và các điểm dân cư số 01 và số 02, khi xây dựng mới các công trình cần tuân thủ qui định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt.
- Đối với điểm dân cư hiện hữu nằm sát các trục đường chính khi xây dựng phải tuân thủ theo pháp lệnh bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với các điểm, hộ dân cư rải rác không tập trung thuộc khu vực cấm xây dựng, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai…, phải thực hiện di dời vào các khu dân cư tập trung theo quy hoạch xây dựng được duyệt (triển khai chương trình theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND xã Xuân Bảo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:
1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 
2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Cẩm Mỹ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:
- Lập và trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.
- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.
- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành có liên quan trên địa bàn xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. UBND huyện Cẩm Mỹ hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký. 

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND xã Xuân Bảo, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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